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Bằng chữ..............    ........................................................   Giám khảo...................
1. Đọc bất kì bài đọc trong SGK
2. Đọc và trả lời câu hỏi.
Tiếng vọng của núi
Đang đi chơi trong núi, gấu con chợt nhìn thấy một hạt dẻ. Gấu con vui mừng reo lên: “A!”. Ngay lập tức, có tiếng “A!” vọng lại. Gấu con ngạc nhiên kêu to: “Bạn là ai?”. Lại có tiếng vọng ra từ vách núi: “Bạn là ai?”. Gấu con hét lên: “Sao không nói cho tôi biết?”. Núi cũng đáp lại như vậy. Gấu con bực tức: “Tôi ghét bạn.”. Khắp nơi có tiếng vọng: “Tôi ghét bạn.”. Gấu con tủi thân, òa khóc. 
Về nhà, gấu con kể cho mẹ nghe. Gấu mẹ cười bảo: “Con hãy quay lại và nói với núi: “Tôi yêu bạn.”. Gấu con làm theo lời mẹ. Quả nhiên, có tiếng vọng lại: “Tôi yêu bạn.”. Gấu con bật cười vui vẻ.
     * §äc thÇm bài đọc - dùa vµo néi dung bµi ®äc, chän c©u tr¶ lêi ®óng 
Câu 1: a)  Đang đi chơi trong núi, gấu con chợt nhìn thấy gì?
A. Gấu con chợt nhìn thấy một hạt thóc.                              
B. Gấu con chợt nhìn thấy một hạt dẻ.                              .                     
C. Gấu con chợt nhìn thấy một hạt đỗ.                              .
b) Chuyện gì xảy ra khi gấu con vui mừng reo lên: “A!”?
A. Vách núi cũng đáp lại “A!” 
B. Vách núi cất tiếng chào gấu con.
C. Hạt dẻ sợ qua chạy mất.
Câu 2: a) Gấu mẹ nói gì với gấu con?
A. Gấu mẹ nói với gấu con là núi là người bạn không tốt. 
B. Gấu mẹ khuyên gấu con không chơi với núi nữa. 
C. Gấu mẹ khuyên gấu con hãy quay lại và nói với núi rằng “Tôi yêu bạn”.
b)  Sau khi làm theo lời mẹ, gấu con cảm thấy như thế nào?      
A. Sau khi làm theo lời mẹ, gấu con cảm thấy rất buồn.
B. Sau khi làm theo lời mẹ, gấu con cảm thấy rất vui.
C. Sau khi làm theo lời mẹ, gấu con cảm thấy rất bực tức.             
3. Em hãy viết 1 – 2 câu về gấu con trong câu chuyện trên. (1 điểm)	
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4. Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu. (1 điểm)
                   tán lá, như, xòe ra, một chiếc ô, bàng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Chọn chữ hoặc vần phù hợp viết vào chỗ chấm: (1 điểm)
a)  ch hay tr ?      ……ống trường	      .…..iếc ô                ……ang vở                           
b)  oay hay  ay ? 	     ng…….  ngắn              loay h…….        bàn t…….
6. Nghe viết chính tả (2 điểm)
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